TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II
          BỘ MÔN: LỊCH SỬ 12                                         NĂM HỌC 2024 – 2025

I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các kiến thức về
- Những nội dung chính các giai đoạn của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.
- Thành tựu cơ bản của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và hội nhập quốc tế.
- Một số bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
- Những hoạt động đối ngoại chủ yếu từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975).
- Những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong giai đoạn 1975 – 1985 và trong giai đoạn từ năm 1986 đến nay.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng
- Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận ở các mức độ khác nhau.
- Kĩ năng so sánh, phân tích, liên hệ các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam.
- Kĩ năng tích hợp kiến thức liên môn.
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mức độ nhận biết:
Câu 1. Sự kiện nào sau đây chính thức mở đầu công cuộc Đổi mới ở Việt Nam?
A. [bookmark: bookmark266]Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IV (1979).
B. [bookmark: bookmark267]Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoáV(1986).
C. Đại hội đại biếu toàn quốc lân thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986).
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1991).
Câu 2. Đường lối đổi mới năm 1986 đề ra trong hoàn cảnh lịch sử nước ta như thế nào?
A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội.
B. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế-văn hóa.
C. Tác động  mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.
D. Cuộc khủng hoảng trầm trọng của liên Xô và các nước Đông Âu.
[bookmark: _Hlk7035576]Câu 3. Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) là
A. kinh tế, xã hội.			B. chính trị, xã hội.
C. văn hóa, kinh tế.			D. toàn diện và đồng bộ.
[bookmark: _Hlk7035618]Câu 4. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(1986) là đổi mới
A. kinh tế.		B. văn hóa.			C. giáo dục.		D. chính trị.
Câu 5. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì?
A. Làm cho mục tiêu đã đề ra được thực hiện.
B. Làm cho chủ nghĩa xã hội tốt đẹp hơn.
C. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.
D. Làm cho mục tiêu ấy phù hợp với sự phát triển.
Câu 6: Một trong những tổ chức được Nguyễn Ái Quốc thành lập khi ở nước ngoài giai đoạn từ (1911-1930) là
A. Hội liên hiệp thuộc địa.                             B. Điền Quế Việt liên minh.
C. Mặt trận Việt-Miên-Lào.                           D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Câu 7. Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1930 - 1940 là 
A. duy trì liên lạc với Quốc tế Cộng sản, các đảng cộng sản và phong trào vô sản ở các nước.
B. đẩy mạnh các hoạt động liên lạc với phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới.
C. liên lạc với các lực lượng tiến bộ trong phong trào cách mạng ở Pháp, Nhật.
D. gửi kiến nghị và lên án chính sách cai trị của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương.
Câu 8: Một trong những tổ chức được Đảng Cộng sản Đông Dương tích cực củng cố quan hệ trong giai đoạn 1930-1945 là
A. hội liên hiệp thuộc địa.                             B. Đảng cộng sản Trung Quốc.
C. hội đồng tương trợ kinh tế.                       D. tổ chức phòng thủ Vác-sa-va.
Câu 9: Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động đối ngoại nào sau đây?
A. Sang Liên Xô dự lễ tang Lê-nin, nghiên cứu chủ nghĩa Mác.
B. Tham dự Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế ba.
C. Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Véc-xai.
D. Tham gia đoàn cố vấn cao cấp của Liên Xô đến Trung Quốc.
Câu 10. Tổ chức Việt Nam Quang phục hội được thành lập trong thời gian Phan Bội Châu hoạt động tại nước nào?
A. Nhật Bản.                 B. Trung Quốc.                    C. Lào.        D. Xiêm.
Câu 11. Đâu không phải là hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thời kỳ 1930 - 1945?
A. Thiết lập quan hệ ngoai giao với Liên Xô.
B. Thành lập Tiểu ban vận động Hoa Kiều.
C. Liên lạc với một số nước ở Đông Nam Á để chống Nhật. 
D. thiết lập quan hệ với Cơ quan Tình báo chiến lược Mĩ.
Câu 12. Hoạt động đối ngoại của những nhà yêu nước nào đã bước đầu kết nối cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới?
[bookmark: _Hlk166612522]A. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng
B. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng.
C. Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng.
D. Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc.
Câu 13. Trong giai đoạn 1941 - 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương gì trong hoạt động đối ngoại?
A. Ký với Pháp hiệp định Sơ bộ.                     B. Ủng hộ Liên Xô và lực lượng Đồng minh.
C. Ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương.  D. Ký hiệp định Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Câu 14. Trong giai đoạn 1941 - 1945, chủ trương và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện chủ yếu qua tổ chức nào?
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                                   B. Quốc tế Cộng sản.
C. Mặt trận Việt Minh.                                                D. Ban chỉ huy hải ngoại.
Câu 15. Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong thời kì đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội là
A. Chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác.             B. Chỉ quan hệ với các nước ở Châu Á.
C. Chỉ quan hệ với các nước ở Đông Nam Á.             D. Chỉ quan hệ với các nước ở Châu Âu.
Mức độ thông hiểu
Câu 1. Từ 1942 - 1945 Hồ Chí Minh sang Trung Quốc nhằm mục đích gì?
A. Tìm hiểu về những hoạt động yêu nước của người Việt.
B. Xây dựng cơ sở cách mạng ở nước ngoài.
C. Vận động ngoại giao với lực lượng Đồng minh.
D. Chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Câu 2. Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi ra nhập Đảng xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ 3, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp là
A. tìm kiếm sự ủng hộ đối với cách mạng Việt Nam.
B. tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc.
C. trải nghiệm các hoạt động trong quá trình cứu nước.
D. hiểu nước Pháp từ đó tìm cách chống lại Pháp.
Câu 3. Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước nhằm
A. [bookmark: bookmark268]cứu nguy cho sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
B. [bookmark: bookmark269]giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị của đất nước.
C. đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội
D. khắc phục sai lầm của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 4. Một trong những nguyên tắc quan trọng của quá trình đổi mới ở Việt Nam là
A. [bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]không thay đổi quan niệm về chủ nghĩa xã hội.   C. không thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
B. chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị.      D.  từng bước xoá bỏ cơ chế quản lí kinh tế cũ.
Câu 5. Đâu là một trong những thành tựu về kinh tế trong công cuộc Đổi mới của nước ta từ năm 1986 đến nay? 
A. Khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố.
B. Hình thành nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước.
C. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.
D. Công tác xóa đói, giảm nghèo được thực hiện thành công.
Câu 6. Đâu là một trong những thành tựu về chính trị trong công cuộc Đổi mới của nước ta từ năm 1986 đến nay? 
A. Chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội đạt nhiều tiến bộ.
B. Thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, nguồn vốn đầu tư của nước ngoài tăng.
C. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẽn lãnh thổ.
D. Mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế.
Câu 7. Đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam đã có những hoạt động đối ngoại bước đầu nhằm mục tiêu
A. [bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341]thống nhất đất nước.                       B. giải phóng giai cấp.
C. đi lên chủ nghĩa xã hội.                   D. giải phóng dân tộc.
[bookmark: bookmark383]Câu 8. Với việc bình thường hoá ngoại giao với Trung Quốc (1991) và Mỹ (1995), Việt Nam đã thành công trong việc
[bookmark: bookmark384]A. củng cố quan hệ với các cường quốc.                 B. mở đường cho việc gia nhập Liên hợp quốc.
C. mở rộng hoạt động đối ngoại thời kì Đổi mới.   D. phá thế bao vây, cấm vận.
Câu 9. Tất cả những hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đều nhằm mục đích
A. tìm cách tiếp cận với các chính khách Pháp để chống lại chính phủ Pháp.
B. tranh thủ sự giúp đỡ cho phong trào đấu tranh chống Pháp ở Việt Nam.
C. thực hiện một cuộc cải cách toàn diện ở Việt Nam theo cải cách Minh Trị. 
D. tiếp cận với những hệ tư tưởng mới trên đất Trung Quốc để chống Pháp.
Câu 10. Hoạt động đối ngoại của các nhà yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ XX có ý nghĩa như thế nào?
A. Tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc.
B. Đặt nền móng cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
C. Khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
D. Làm phong phú thêm hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
Mức độ vận dụng
Câu 1. Thực tế hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 cho thấy 
A. hoạt động đối ngoại là một hoạt động độc lập trong quá trình dựng và giữ nước. 
B. cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc quyết định đường lối đấu tranh ngoại giao.
C. hoạt động đối ngoại quyết định sự thành, bại của cuộc đấu tranh giành độc lập.
D. hoạt động đối ngoại luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Câu 2. Quan điểm đoàn kết với nhân nhân thế giới được thể hiện trong hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ XX, ngoại trừ 
A. Đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
B. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
C. Sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
D. Xuất bản báo “Người cùng khổ” là chủ nhiệm kiêm chủ bút.
Câu 3. Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921 - 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam?
A. Đoàn kết quốc tế là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
B. Cách mạng Việt Nam luôn phải học tập cách mạng các nước khác.
C. Muốn cách mạng thắng lợi phải dựa vào cách mạng của thế giới.
D. Luôn chú trọng yếu tố đoàn kết quốc tế trong đấu tranh cách mạng.
Câu 4: . Nhận xét nào dưới đây đối với Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là đúng?
A. Kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất.
B. Thắng lợi chung của khối xã hội chủ nghĩa trước âm mưu của Mỹ.
C. Hiệp định đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
D. Là thời cơ trực tiếp để nhân dân ta tiến lên giải phóng miền Nam.
Câu 5. Những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1986-1990) chứng tỏ điều gì?
A. Đường lối đổi mới là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bản là phù hợp.
B. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội.
C. Việt Nam đã giải quyết được sự mất cân đối của nền kinh tế.
D. Đường lối đổi mới về cơ bản là đúng đắn, cần phải có những bước đi phù hợp.
Phần II: Câu hỏi Đúng/sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý A, B, c, D.
“Vềw kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là một hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hộí”.
(Đàng Cộng sản Việt Nam, Vãn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.204 - 205)
a. [bookmark: bookmark286]Giai đoạn đầu công cuộc Đổi mới, Việt Nam phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
b. [bookmark: bookmark287]Nền kinh tế Việt Nam hiện nay được gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
c. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không có thành phần kinh tế tư nhân.
d. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người làm chủ là nhân dân lao động.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Hơn 30 năm qua, sự nghiệp Đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1 năm 2016) đánh giá: “Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
(Nguồn: https://baohagiang.vn, Đổi mới năm 1986: Bài học từ đổi mới tư duy của Đảng)
a. Những thành tựu đổi mới của Việt Nam đạt được trong 30 năm chứng tỏ đường lối Đổi mới là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bản là phù hợp. 
b. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để. 
c. Đổi mới phải kiên trì đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện toàn diện và đồng bộ. 
d. Hơn 30 năm sau đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu, trở thành một trong 20 nước có nền kinh tế phát triển. 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Qua 38 năm Đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bộ mặt đất nước, đời sống của nhân dân thật sự thay đổi; dân chủ XHCN được phát huy và mở rộng. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao...
Sau 36 năm đổi mới, đến năm 2022, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 406,45 tỷ USD, tăng khoảng 50 lần (GDP năm 2023 là 430 tỷ USD). Đặc biệt, giai đoạn 1986 - 2022, Việt Nam lọt top 5 nước có quy mô tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2022, Việt Nam đã vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa xây dựng nền kinh tế tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.
(Nguồn https://congan.com.vn/tin-chinh/bai-1-quyet-dinh-lich-su-duong-loi-doi-moi-ra-doi_158338.html)
a. Một trong những thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được sau 10 năm đổi mới (1986-1995) là Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình. 
b. Việt Nam nằm trong top 3 nước có quy mô tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. 
c. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới chính trị.    
d. Bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới là kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau:
	Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. Những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ.
	(Ngân hàng thế giới, Tổng quan về Lịch sử Việt Nam)
a. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ trên nhiều lĩnh vực.
b. Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành Đổi mới.
c. Việt Nam ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, từng bước vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
d. Công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay đã đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý A, B, c, D.
“Sau Cách mạng tháng Tám 1945, chưa có quốc gia nào trên thế giới công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 được kí kết giữa Chính phủ ta với đại diện Chính phủ Pháp ở Việt Nam mới là sự “thừa nhận trên thực tế ”, sự có mặt của đại diện các phái bộ Đồng minh trong lễ kí tại Hà Nội cũng mang ý nghĩa đó. Nhưng đến Hội nghị Giơ-ne-vơ, với bản tham dự của năm cường quốc, bản tuyên bố cuối cùng đã ghi nhận nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia”.
(Vũ Dương Ninh, Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr. 143 - 144)
a. [bookmark: bookmark372]Với Hiệp định Giơ-ne-vơ, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã được công nhận bởi các nước trên thế giới.
b. [bookmark: bookmark373]Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, các nước lớn không còn can thiệp vào Việt Nam.
c. Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, các nước Đồng minh đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
d. Với Hiệp định Giơ-ne-vơ, vị thế quốc tế của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã được nâng cao.
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý A, B, c, D.
“Về ngoại giao, kiên trì chủ trương ngoại giao với các nước theo nguyên tắc “bình đẳng và tương trợ”. Phải đặc biệt chú ý những điều này: một là thuật ngoại giao là làm cho nước mình ít kẻ thù và nhiều bạn đồng minh hơn hết; hai là muốn ngoại giao được thắng lợi là phải biểu dương thực lực”.
(Đảng Cộng sản Đông Dương, Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc, ngày 25-11-1945)
a. [bookmark: bookmark374]Chỉ thị nhấn mạnh chủ trương cần bình đẳng với kẻ thù.
b. [bookmark: bookmark375]Chỉ thị khẳng định ngoại giao thắng lợi dẫn đến lực lượng và sức mạnh được bộc lộ và tăng cường.
c. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thực hiện phương châm ngoại giao “thêm bạn bớt thù”.
d. Chỉ thị xác định việc biểu dương thực lực có vai trò quyết định thắng lợi trong đấu tranh ngoại giao.
Phần III: Tự luận
1. Trình bày thành tựu cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hội nhập quốc tế.....
2. Nêu một số bài học kinh nghiệm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ 1986 đến nay.
3. Hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
4. Nêu hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.
5. Nêu hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.
6. Từ những hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1975, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong hoạt động đối ngoại hiện nay.
7. Nêu hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong những năm 1975 – 1985.
8. Nêu hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong những năm 1986 – Nay.
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PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Câu 1. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới chính trị là 
A. phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động           B. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
C. phát huy quyền làm chủ của giai cấp công nhân.          D. xây dựng con người mới, chế độ mới.
Câu 2. Trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước được nêu ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(1986) là đổi mới
A. kinh tế.		B. văn hóa.			C. giáo dục.		D. chính trị.
Câu 3. Những thành tựu đạt được trong cuông cuộc đổi mới (1986-1990) của Đảng chứng tỏ
A. đường lối đổi mới của Đảng chưa phù hợp.
B. đường lối đổi mới là đúng đắn, bước đi cơ bản phù hợp.
C. đường lối đổi mới là đúng nhưng bước đi chưa phù hợp.
D. đường lối đổi mới chưa phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
Câu 4. Tại sao trong đường lối đổi mới ở nước ta, Đảng ta lại cho rằng trọng tâm là đổi mới kinh tế?
A. Kinh tế phát triển là cơ sở để nước ta đổi mới trên các lĩnh vực khác.
B. Một số nước đổi mới đã lấy phát triển kinh tế là trung tâm (Trung Quốc).
C. Những khó khăn của đất nước đều bắt nguồn từ đổi mới kinh tế.
D. Do hậu quả của chiến tranh kéo dài, kinh tế nước ta nghéo nàn, lạc hậu.
Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của công cuộc Đổi mới đất nước ở Việt Nam? 
A. Giải phóng sức sản xuất, cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân.
B. Từng bước đưa Việt Nam ra khỏi nhóm quốc gia có thu nhập trung bình.
C. Ôn định chính trị – xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.
 D. Tạo điều kiện nội lực để đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.
Câu 6. Về văn hoá – xã hội, Việt Nam đạt được thành tựu nào sau đây trong thời kì Đổi mới?
A. Xoá hoàn toàn hộ nghèo.                        B. Phổ cập giáo dục đại học.
C. Giảm tỉ lệ hộ nghèo                                  D. Bước đầu xoá mù chữ.
Câu 7. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động đối ngoại nào sau đây?
A. Sang Liên Xô dự lễ tang Lê-nin, nghiên cứu chủ nghĩa Mác.
B. Tham dự Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế ba.
C. Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Véc-xai.
D. Tham gia đoàn cố vấn cao cấp của Liên Xô đến Trung Quốc.
Câu 8 Mục đích thực hiện các hoạt động đối ngoại của Phan Chu Trinh là
A. vận động cải cách và duy tân.                  B. tiến hành khởi nghĩa vũ trang.
C. tập hợp lực lượng cách mạng.                  D. xin viện trợ các nước châu Âu.
Câu 9. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, về đối ngoại, Việt Nam đã thành công trong việc
A. Phá thế bao vây cấm vận.                               B. Thống nhất đất nước.
C. Phát triển kinh tế nhiều thành phần.                  D. Trở thành nước công nghiệp.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phải là hoạt động đối ngoại của Việt Nam tính đến năm 2024?
A. Là thành viên của 63 tổ chức và diễn đàn khu vực, quốc tế.
B. Tham gia nhiều công ước, điều ước quốc tế.
C. Hợp tác với cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu toàn cầu.
D. Chủ động phát huy vai trò, định hình các thể chế đa phương.
Câu 11. Việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995 có ý nghĩa nào sau đây đối với công cuộc xây dựng đất nước?
A. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử phát triển dân tộc.
B. Là tiền đề để Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.
C. Là tiền đề để Việt Nam gia nhập tổ chức Liên Hợp quốc.
D. Tạo điều kiện đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng hơn.
Câu 12. Trong quá trình mở cửa nền kinh tế, hội nhập với thế giới Việt Nam có thể đón nhận được những cơ hội nào từ bên ngoài?
A. Tranh thủ được nguồn vốn, khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý.
B. Bảo vệ được bản sắc văn hóa dân tộc và chủ quyền quốc gia.
C. Tham gia các liên minh quân sự để tăng khả năng phòng thủ.
D. Học tập được mô hình chính trị của các nước phương Tây.
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho bảng dữ kiện dưới đây về thành tựu của đổi mới kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	Phân loại
	Thành tụu chủ yếu

	Cơ chế quản lí kinh tế
	Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

	Quy mô kinh tế
	Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng; là một trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

	Cơ cấu kinh tế
	Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

	Kinh tế đối ngoại
	Kim ngạch xuất nhập khẩu gia tăng; cán cân thương mại chuyển biến dần từ nhập siêu sang xuất siêu; thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá.


a. Trong thời kì Đổi mới, kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện.
b. [bookmark: bookmark330]Đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu.
c. Trước thời kì Đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam không được khuyến khích.
d. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam diễn ra sâu rộng và đạt nhiều kết quả.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu dưới đây
 “Tăng trưởng kinh tế là điều kiện và tiền đề vật chất để thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đen lượt mình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là nhân tố và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tăng trưởng kinh tể và tiến bộ, công bằng xã hội phải được kết hợp ngay từ đầu và trong suốt quá trình phát triển; phải thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội trong lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước”.
(Phùng Hữu Phú và các tác giả, 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr. 173)
a. [bookmark: bookmark288]Đoạn tư liệu đề cập đến mối quan hệ giữa mục tiêu phát triển kinh tế và phát triển xã hội.
b. [bookmark: bookmark289]Trong công cuộc Đổi mới, Việt Nam tập trung phát triển kinh tế trước, phát triển xã hội sau.
c. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội thuộc trách nhiệm của cả Nhà nước và các doanh nghiệp.
d. Chính sách an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay chủ yếu hướng vào mục tiêu giảm nghèo 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu dưới đây
 “Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức ASEAN đánh dấu một bước phát triển mới trong toàn bộ lịch sử quan hệ giữa nước ta với các nước ASEAN, là sự kiện quan trọng cả đối với nước Việt Nam lẫn đối với khu vực, tạo thêm thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam trong sự phát triển chung của toàn khu vực. Điểu này càng có ý nghĩa vì Việt Nam nằm trong khu vực châu Á — Thái Bình Dương, một khu vực phát triển năng động nhất và đầy hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm kinh tế, thương mại của thế giới vào thế kỉ tới”.
(Lưu Văn Lợi, Ngoại giao Việt Nam (1945 - 1995),
NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2004, tr.549)
a. [bookmark: bookmark395]Gia nhập ASEAN sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam.
b. [bookmark: bookmark396]Châu Á - Thái Bình Dương là trung tâm kinh tế, thương mại của thế giới vào thế kỉ tới.
c. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN là một sự kiện quan trọng của Việt Nam và của ASEAN.
d. Việt Nam gia nhập ASEAN là sự kiện quan trọng nhất của ASEAN.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu dưới đây
 “Tàn sát người dân chịu sưu dịch, trấn áp nho sĩ, phá các trường học và các hội buôn được thành lập theo đúng lời chỉ dẫn của Chính phủ, đó là những biện pháp mà Nhà nước Đông Dương đã thực hiện sau các cuộc biểu tình khẩn nài của dân Nam chống lại sưu cao dịch nặng đã đẩy họ vào cảnh nghèo khổ và chết đói,...".
(Phan Châu Trinh, Điểu trần gửi Hội nhăn quyển (Pa-ri, 1912): Những cuộc biểu tình năm 1908 của dãn Trung Kì, trích trong: Phan Châu Trinh,
Toàn tập, Tập 2, NXB Đà Nằng, Đà Nang, 2005, tr. 161)
a. [bookmark: bookmark370]Chính quyền Pháp ở Đông Dương đã thi hành những chính sách không phù hợp sau cuộc biểu tình của nhân dân Trung Kì.
b. [bookmark: bookmark371]Chính quyền Pháp ờ Đông Dương đã có dấu hiệu đi ngược lại với chính sách của Chính phủ Pháp.
c. Chính phủ Pháp đã chỉ đạo đàn áp các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam.
d. Chính phủ Pháp đã chỉ đạo phá các trường học và hội buôn ở Đông Dương.
PHẦN III. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày thành tựu cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên lĩnh vực chính trị.
Câu 2: Nêu hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ. Lấy một ví dụ về sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.
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